
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Mường Mô, ngày 09 tháng 03 năm 2026 

 

BẢNG KÊ KHAI 

Trang thiết bị của Cơ sở cấp phát thuốc Methadone Trạm Y tế xã Mường Mô  

 

TT Tên thiết bị 
Kí hiệu thiết 

bị (Model) 

Công ty sản 

xuất 

Nước sản 

xuất 

Năm sản 

xuất 
Số lượng 

Tình trạng sử 

dụng 
Ghi chú 

1 
Máy tính để bàn 

NQC - T500 
   2015 02 Hỏng  

2 
Đầu ghi hình ESC -

C8104HVR 
   2015 01 Hỏng  

3 
Máy ảnh kỹ thuật 

số Camon Ixus 160 
   2015 01 Hỏng  

4 
Tivi TCL 24" 

L24B2800 
   2015 02 Hỏng  

5 
Máy phát điện EP 

4000 CX 
   2015 01 Hỏng  

6 

Điều hòa nhiệt độ 

Funiki SBC/ SSC - 

09 

   2015 01 Hỏng  

7 

Két để thuốc lẻ 

hàng ngày Hoà 

Phát KA72 

   2015 01 Sử dụng tốt  

8 
Két để thuốc chính 

KA100 
   2015 01 Sử dụng tốt  

9 
Bơm định liều - 

Thụy sỹ 
   2015 2 Sử dụng tốt  



10 
Lưu điện Mas 

Powr 600VA  
   2015 2 Hỏng  

11 

Máy in Xerox 

Laser DocuPrint P 

158b 

   2015 2 Hỏng  

12 
Camera ESC -

S522AR 
   2015 2 Hỏng  

13 
Máy hút ẩm Aikyo 

AD - 14BEU 
   2015 1 Sử dụng tốt  

14 
Máy lọc nước RO 

Blutex 05 
   2015 1 Sử dụng tốt  

15 
Đầu đọc mã vạch 

Zebex Z 3100 
   2015 1 Hỏng  

16 Giá đỡ tivi    2015 2 Hỏng  

17 
Quạt treo tường 

điện cơ 91 
   2015 3 Hỏng  

18 

Hệ thống báo động 

SECU RITYGSM 

3500 

   2015 1 Hỏng  

19 
Bàn làm việc hoà 

phát HP 1200  
   2015 1 Sử dụng tốt  

20 
Ghế xoay SG 130 - 

Hoà Phát 
   2015 3 Sử dụng tốt  

21 
Ghế gấp Hoà Phát 

G01 
   2015 1 Sử dụng tốt  

22 

Ghế băng phòng 

chờ Hoà Phát  TC 

204 TX 

   2015 3 Sử dụng tốt  

23 
Tủ hồ sơ Hoà Phát 

HP 1960 - G  
   2015 4 Sử dụng tốt  



24 
Nhiệt, ẩm kế  

Fujimax F1-88 
   2015 01 Hỏng  

25 

Điện thoại để bàn 

Panasonic KX-

TS500 

   2015 1 Hỏng  

26 
Máy Fax Panasonic 

KX-FP 711 
   2015 1 Hỏng  

27 Bảng thông báo    2015 1 Sử dụng tốt  

28 

Biển hiệu cơ sở cấp 

phát thuốc 

Methadone 

   2015 1 Sử dụng tốt  

29 
Đồng hồ treo tường 

EXACTLY U10 
   2015 2 Hỏng  

30 
Giá để tài liệu Hoà 

Phát  GS 1B  
   2015 1 Sử dụng tốt  

31 Giá để cốc     2015 1 Sử dụng tốt  

32 
Giá đựng vỏ thuốc 

GS 1B 
   2015 1 Sử dụng tốt  

33 

Cốc nhựa uống 

thuốc cho bệnh 

nhân 

   2015 100 Hỏng  

34 
Bộ giá đỡ giữ bơm 

định liều 
   2016 2 Sử dụng tốt  

35 
Giá đựng tài liệu - 

GTL 
   2022 1 Sử dụng tốt  

36 

Máy tính để bàn, mã 

X2670G, hãng sản xuất: 

Acer, nước sản xuất 

China, seri 

DTVTFSV05D14 

5020273000, năm sản 

xuất 2021 

  
Trung 

Quốc 
2021 1 Sử dụng tốt  



37 

Máy in mã HL-

L5100DN, hãng sannr 

xuất Brother, nước sản 

xuất Việt Nam, seri 

E75662K1N458482, 

năm sản xuất 2021 

  Việt Nam 2021 1 Hỏng  

38 

Ti vi LED DV-320ETV, 

hãng sản xuất 

Viettronics, nước sản 

xuất Việt Nam, seri 

211107804192, năm sản 

xuất 2021 

  Việt Nam 2021 1 Sử dụng tốt  

39 

Camera: - Đầu ghi DS-

7104N1-Q1. Mắt 

camerra DS-

2CD1123G0E-ID, hãng 

sản xuất HIKVISION, 

nước sản xuất: China, số 

seri G17411995, năm sản 

xuất 2021 

  
Trung 

Quốc 
2021 1 Sử dụng tốt  

 

 
GIÁM ĐỐC                                             

 

 

 

Hỏ Thị Thùy 
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